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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
Tên tiếng Việt:  Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất học
           Tên tiếng anh: Special English for Geology
Mã số học phần: 7040130
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), thời gian học: 16 tuần
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 45; Thực hành: 0;  Thảo luận: 0; Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Ngô Xuân Thành	0401-13
2. GS. TS. Trần Thanh Hải	0401-06
3.TS. Nguyễn Trường Tài	0401-25
2.2. Bộ môn: Địa chất
2.3. Khoa: KH & KT Địa chất
3. Điều kiện học học phần (7040130)
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất đại cương (7040107)
3.2. Môn học học trước: Địa chất đại cương (7040107), Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Củng cố khả năng tiếng Anh sử dụng cho chuyên ngành của sinh viên.
4.1.2. Cung cấp cho sinh viên khả năng đọc, nói, nghe hiểu cơ bản về tiếng Anh cho ngành Địa chất học.
4.1.3. Những hiểu biết tiếng Anh vê các thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ;
4.1.4. Giúp sinh viên có kỹ năng thảo luận bằng tiếng Anh các vấn đề địa chất học
4.1.5. Giúp sinh viên tìm hiểu và đọc các nội dung bài báo khoa học bằng tiếng Anh liên quan ngành địa chất học.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh liên quan đến địa chất học
4.2.2. Thảo luận các vấn đề địa chất học bằng tiếng Anh
4.2.3.  Sinh viên được làm quen với các khái niệm, cụm từ tiếng Anh chuyên ngành.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng Anh dùng cho ngành địa chất học liên quan đến các vấn đề đăc điểm cơ bản của Trái đất như vị trí Trái đất trong Hệ Mặt trời và vũ trụ, cấu tạo bên ngoài và bên trong của Trái đất, các tính chất vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, tuổi các thành tạo địa chất, các hiện tượng địa chất nội sinh và ngoại sinh và sản phẩm của chúng, các học thuyết về địa kiến tạo.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
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	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Introduction to the science of geology
	1
	4.1.3

	Chapter 1
	Earth Materials
	3
	4.1.3

	
	I. Mineral 
	
	

	
	II. Igneos rocks
	
	

	
	III. Metamorphic rocks
	
	

	
	IV. Sediment and sedimentary rocks
	
	

	Chappter 2
	Earth external processes
	3
	

	
	I. Eath external layers
	
	

	
	II. Landscapes fashioned by external processes
	
	

	
	Discussion 1
	
	

	Chapter 3
	Earth internal processes
	2
	4.1.3

	
	I. Earth internal structures
	
	

	
	II. Material condition and composition
	
	

	
	Discussion
	
	

	Chapter 4
	Geologic time and Earth history
	3
	

	
	I. Some historical notes about geology
	
	

	
	II. Relative dating
	
	

	
	III. Fossils
	
	

	
	IV. Radioactivity and radiometric dating
	
	

	
	V. Geological time scale
	
	

	Chapter 5
	Plate tectonics
	5
	4.1.2

	
	I. Continental drift
	
	

	
	II. Plate tectonics
	
	

	
	III. Plate boundaries
	
	

	
	IV. Pangaea: Before and after
	
	

	
	V. The driving mechansim
	
	

	Chapter 6
	Igneous activity
	5
	

	
	I. The nature of volcanic activity
	
	

	
	II. Materials extruded during an eruption
	
	

	
	III. Volcanos and volcanic eruption
	
	

	
	IV. Volcano and climate
	
	

	
	V. Intrusive igneous activity 
	
	

	
	VI. Igneous activity and Plate tectonics
	
	

	
	Discussion 2
	
	

	Chapter 7
	Mountain buiding
	5
	4.1.2

	
	I. Crustal uplift
	
	

	
	II. Rock deformation 
	
	

	
	III. Mountain types
	
	

	
	IV. Mountain buiding
	
	

	
	
	
	

	Chapter 8
	Weathering, Soil, and Mass washing
	5
	

	
	I. Weathering 
	
	

	
	II. Soil
	
	

	
	III. Mass washing 
	
	

	
	IV. Sediment and sedimentary petrogenesis
	
	

	
	
	
	

	Chapter 9
	Hydorology
	5
	

	
	I. Running water 
	
	

	
	II. Base lavel and Graded stream
	
	

	
	III. Stream valley
	
	

	
	IV. Water beneath the surface
	
	

	
	V. Distribution and movement of groundwater
	
	

	
	VI. Hotsprings
	
	

	Chapter 10
	Ocean waters and ocean floor
	5
	

	
	I. Extent of ocean
	
	

	
	II. Composition of seawater 
	
	

	
	III. Resources from seawater
	
	

	
	IV. A brief history of oceanography 
	
	

	
	V. The earth beneath the sea
	
	

	
	VI. Feature of the ocean basin floor
	
	

	
	VII. Midocean ridges
	
	

	
	Discussion 3
	
	

	Chapter 11
	Human Impact of the atmosphere
	3
	4.1.2

	
	I. Air pollution
	
	

	
	II. The climate cities
	
	

	
	III. Human impact on global climate
	
	

	
	IV. Internal weather modification 
	
	



	
	Introduction
	1
	1
	2
	Tài liệu [1]
Tìm hiểu về các vấn đề địa chất học bằng tiếng Anh

	1
	Chapter 1: Earth Materials
	4
	4
	8
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu về khoáng vật
+ Tìm hiểu về thạch học đá magma, trầm tích, biến chất
+ Tìm hiểu về quá trình tuần hoàn đá

	1
	Chappter 2 Earth external processes
	3
	3
	6
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Các quyển ngoài của Trái đất
+ Quá trình mưa bão
+ Tác động ngoại sinh

	1-2
	Chapter 3: Earth internal processes
	2
	2
	4
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Cấu trúc bên trong trái đất
+ Thành phần
+ Trạng thái

	2-3
	Chapter 4: Geologic time and Earth history
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu tuổi tương đối
+ Tìm hiểu tuổi tuyệt đối
+ Tìm hiểu thang địa tầng quốc tế

	3-4
	Chapter 5: Plate tectonics
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu về thuyết trôi dạt lục địa
+ Tìm hiểu về kiến tạo mảng
+ Tìm hiểu các loại ranh giới mảng và đặc trưng magma, động đất...

	4-5
	Chapter 6: Igneous activity
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Các hoạt động magma phun trào và sản phẩm của chúng
+ Các hoạt động magma xâm nhập và các loại xâm nhập

	5-6
	Chapter 7: Mountain buiding
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu về quá trình và nguyên nhân nâng trồi
+ Tìm hiểu các loại tạo núi
+ Tìm hiểu tạo núi liên quan đến hoạt động kiến tạo

	6-7
	Chapter 8: Weathering, Soil, and Mass washing
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Quá trình địa chất ngoại sinh và phong hóa
+ Vỏ phong hóa
+ Thổ nhưỡng

	7-8
	Chapter 9: Hydorology
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Nước trên mặt
+ Nước dưới đất
+ Các hoạt động địa chất liên quan

	
	Chapter 10: Ocean waters and ocean floor
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Đặc trưng biển
+ Các hoạt động địa chất của biển
+ Sự hình thành các đại dương

	
	Chapter 11: Human Impact of the atmosphere
	5
	5
	
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu quá trình nóng lên toàn cầu
+ Các tác động biến đổi khí hậu do con người.


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận
- Sử dụng các bài báo khoa học để hướng dẫn sinh viên cách đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự họctheo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết + trắc nghiệm (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết &100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
a. Giáo trình chính
1. Earth Science. Adward Tarbuck and Frederick K. Lutgents.Prentice-Hall Inc. 1994.
b. Sách tham khảo chính 
1. Hamblin, K. W. 1994. Introduction to Physical Geology (Second edition). McMillan. 
2. Marshak, S. (2009). Essentials of Geology.  W W Norton and Company 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3.Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Introduction to the science of geology
	1
	1
	2
	Tài liệu [1]
Tìm hiểu về các vấn đề địa chất học bằng tiếng Anh

	1-2
	Chapter 1: Earth Materials
	3
	3
	6
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu về khoáng vật
+ Tìm hiểu về thạch học đá magma, trầm tích, biến chất
+ Tìm hiểu về quá trình tuần hoàn đá

	3
	Chappter 2: Earth external processes
	3
	3
	6
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Các quyển ngoài của Trái đất
+ Quá trình mưa bão
+ Tác động ngoại sinh

	4
	Chapter 3: Earth internal processes
	2
	2
	4
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Cấu trúc bên trong trái đất
+ Thành phần
+ Trạng thái

	4-6
	Chapter 4: Geologic time and Earth history
	3
	3
	6
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu tuổi tương đối
+ Tìm hiểu tuổi tuyệt đối
+ Tìm hiểu thang địa tầng quốc tế

	6-8
	Chapter 5: Plate tectonics
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu về thuyết trôi dạt lục địa
+ Tìm hiểu về kiến tạo mảng
+ Tìm hiểu các loại ranh giới mảng và đặc trưng magma, động đất...

	8
	Chapter 6: Igneous activity
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Các hoạt động magma phun trào và sản phẩm của chúng
+ Các hoạt động magma xâm nhập và các loại xâm nhập

	8-10
	Chapter 7: Mountain buiding
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu về quá trình và nguyên nhân nâng trồi
+ Tìm hiểu các loại tạo núi
+ Tìm hiểu tạo núi liên quan đến hoạt động kiến tạo

	5-6
	Chapter 8: Weathering, Soil, and Mass washing
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Quá trình địa chất ngoại sinh và phong hóa
+ Vỏ phong hóa
+ Thổ nhưỡng

	12
	Chapter 9: Hydorology
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Nước trên mặt
+ Nước dưới đất
+ Các hoạt động địa chất liên quan

	12-14
	Chapter 10: Ocean waters and ocean floor
	5
	5
	10
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Đặc trưng biển
+ Các hoạt động địa chất của biển
+ Sự hình thành các đại dương

	14-16
	Chapter 11: Human Impact of the atmosphere
	3
	3
	6
	Tài liệu [1,2,3]
Các từ và cụm thuật ngữ tiếng Anh liên quan:
+ Tìm hiểu quá trình nóng lên toàn cầu
+ Các tác động biến đổi khí hậu do con người.
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